
Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1
Nguyễn Trần Đức 

Duy
13/10/2001

Xã Tấn Mỹ, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

69 Tổ 3, ấp Tấn Hưng, 

xã Tấn Mỹ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Kỹ sư Mạng máy 

tính và truyền thông 

dữ liệu 

Chuyên viên 

truyền thông
Thư viện Tỉnh 82,7

Trúng 

tuyển

2 2 Nguyễn Văn Nhựt 08/12/2002

Xã Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 9, ấp Tịnh Long, xã 

Tịnh Thới, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Kỹ sư Khoa học 

máy tính 

Chuyên viên 

truyền thông
Thư viện Tỉnh 75

3 3 Bùi Minh Kha 24/7/2001

Xã Tân Kiều, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp 2, xã Tân Kiều, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Kỹ Thuật

 phần mềm
1

Chuyên viên 

Hành chính văn 

phòng

Ban Quản lý 

Khu di tích Gò 

Tháp

89
Trúng 

tuyển

4 4 Đoàn Minh Trung 27/9/1991
Xã Tân Khánh Đông, 

Tp.Sa Đéc, tỉnh ĐT

Tổ 10, ấp 1, xã Mỹ 

Tân, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại học Kế toán

Đại học Luật

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

Hoàn thành 

nghĩa vụ tham 

gia Công an 

nhân dân 

71,8

5 5
Trầm Thị Ngọc 

Diệp
28/4/1991

Xã Tân Thuận Tây, 

Tp.Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

416 Hưng Thành 

Đông, Long Hưng B, 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Luật 

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

72,7

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2024

(Kèm theo Thông số         /TB-HĐTD ngày       tháng      năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở VHTT&DL)

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024      

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

I. Chuyên viên (01.003)



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

6 6 Võ Thị Cẩm Nhung 10/10/1983

Ấp Đông, xã Mỹ 

Hiệp, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

Số 81, Đường Bùi 

Hữu Nghĩa, ấp Hòa 

Khánh, xã Hòa An, 

Tp.Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Đại học Luật 

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

72,3

7 7 Huỳnh Thảo Quyên 19/8/1999

Xã Biển Bạch, huyện 

Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau

Ấp Bình An, xã Bình 

Thành, huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học văn học

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

60,7

8 8 Mai Văn Tuấn Lộc 21/4/1997

Xã Phú Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Phú Bình, xã Phú 

Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Luật 

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

70,7

9 9 Châu Thị Việt Như 16/11/2001

Ấp An Quới, xã Hội 

An Đông, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Ấp An Quới, xã Hội 

An Đông, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Đại học Việt Nam 

học

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

77,3
Trúng 

tuyển

10 10 Hồ Thị Hồng Nho 31/7/1996

Xã Đốc Binh Kiều, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Tố 16, ấp 5 xã Đốc 

Binh Kiều, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Luật 

Chuyên viên Thi 

đua - Khen 

thưởng

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

Con thương 

binh hạng 2/4, 

thương tật 61%

Vắng 

11 11
Nguyễn Thị Thu 

Hường
27/4/1989

Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp

Ấp An Lợi, xã An 

Khánh, huyện Châu 

Thành, Đồng Tháp

Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng

Chuyên viên 

Thủ quỹ

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

85
Trúng 

tuyển

12 12
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
08/7/1986

Hòa Thuận, TPCL, 

Đồng Tháp

Số 619, Lê Văn Cử, 

phường Hòa Thuận, 

TPCL, Đồng Tháp

Cử nhân Kế toán; 

Cao đẳng Kế toán

Chuyên viên 

Thủ quỹ

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

70

1

1



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

13 13 Huỳnh Thị Thảo 26/10/2002
Xã Tân Thuận Đông, 

TPCL, Đồng Tháp

Số 83, đường Trần Thị 

Mến, tổ 17, ấp Đông 

Định, xã Tân Thuận 

Đông, TPCL, Đồng 

Tháp

ĐH Kế toán (Giấy 

chứng nhận Tốt 

nghiệp ĐH Tạm 

thời)

Chuyên viên 

Thủ quỹ

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

Vắng

14 14
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung
18/8/1983

Phường 11, TPCL, 

Đồng Tháp

Số 100/8 Trần Văn 

Năng, tổ 38, khóm 4, 

phường 11, TPCL, 

Đồng Tháp

Cử nhân Kinh tế 

chuyên ngành Kế 

toán

Chuyên viên 

Thủ quỹ

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

15

15 15 Bùi Thị Ngọc Thắm 27/11/1984

Tổ 34, khóm 4, 

phường 11, TPCL, 

Đồng Tháp

Tổ 13, ấp An Lạc, xã 

An Bình, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

Cử nhân Tài chính 

Kế toán; Cử nhân 

Quản trị Kinh doanh

Chuyên viên 

Thủ quỹ

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

65

16 1
Trần Thị Mai 

Khanh
10/8/1989

Xã Mỹ Qúi, Tháp 

Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 32/15 Bùi Văn 

Kén, P4, Tp.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Quản trị 

kinh doanh
Văn thư viên

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

66,3

17 2 Trương Thành Sơn 18/3/1991

Xã Phú Long, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

Tổ 5, ấp Phú Mỹ, xã 

Phú Long, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp 

Đại học Luật

Đại học QTVP
Văn thư viên

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

69

18 3 Nguyễn Thị Xuyên 12/4/1991

Xã Ngọc Hòa, huyện 

giồng Riềng, tỉnh 

Kiên Giang

Tố 10, ấp Hòa Dân, xã 

Nhị Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại học giáo dục 

chính trị
Văn thư viên

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

82,7
Trúng 

tuyển

19 4 Dương Bảo Toàn 11/12/1994

Xã Định Yên, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 56 Ấp An Lợi A, 

xã Định Yên, huyện 

lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Luật Văn thư viên

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

Vắng 

1

II. Văn thư viên (02.007)

1



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

20 5 Huỳnh Chiến Nhân 21/12/1983

Xã Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh, tình 

Đồng Tháp

Số 255, đường Chi 

Lăng, khóm Mỹ Hưng, 

phường 3, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Du lịch, 

Đại học Kế toán
Văn thư viên

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

95
Trúng 

tuyển

21 6 Dương Minh Huy 02/11/1991

Xã Thanh Mỹ,          

huyện Tháp Mười,                 

tỉnh Đồng Tháp

Ấp Hưng Lợi, xã 

Thanh Mỹ, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Sư phạm     

Địa lý 
Văn thư viên

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

69,7

22 7 Trần Văn Út 23/12/1993

Xã An Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

204 Tân Việt Hòa, Tổ 

19, Khóm 2, Phường 

6, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Lưu trữ và 

Quản trị văn phòng 
Văn thư viên Thư viện Tỉnh 52,3

23 8
Nguyễn Thị Bích 

Thu
11/02/1995

Xã Gáo Giồng, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Ấp 6, xã Gáo Giồng, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân Lưu trữ và 

Quản trị văn phòng 
Văn thư viên Thư viện Tỉnh 52,7

24 9 Tống Kim Tuyền 02/7/1990

Xã Long Hưng A,          

huyện Lấp Vò,                 

tỉnh Đồng Tháp

212B, ấp Hưng Mỹ 

Đông, xã Long Hưng 

A, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân Luật học Văn thư viên Thư viện Tỉnh 83
Trúng 

tuyển

25 1 Đinh Phú Lộc 29/9/1999

132/13 ấp Phú An, xã 

Phú Đức, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

132/13 ấp Phú An, xã 

Phú Đức, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Cử nhân Việt Nam 

học
5

Di sản viên hạng 

III

Ban Quản lý 

Khu di tích  

Gò Tháp

Vắng

26 2
Nguyễn Thị Nhã 

Thơ
16/10/2002

Xã Mỹ Long, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp 4, xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Việt Nam 

học 

Di sản viên hạng 

III (Thuyết 

minh)

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

62

1

1

III. Di sản viên hạng III (V.10.5.17)



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

27 3 Trần Quốc Khải 16/9/2001

Thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 280 TDC khóm 2, 

thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Việt Nam 

học 

Di sản viên hạng 

III (Thuyết 

minh)

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

67

28 4 Nguyễn Ngọc Trinh 30/4/1999

Xã Hòa Thành, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 06, tổ 52, khóm 5, 

phường 11, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học

Ngôn ngữ Anh

Di sản viên hạng 

III (Thuyết 

minh)

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

78
Trúng 

tuyển

29 5
Nguyễn Lê Mỹ 

Ngọc
23/9/1995

Xã Phong Mỹ, huyện 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Số 311, tổ 14, ấp 2, xã 

Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại học

Việt Nam học 

Di sản viên hạng 

III (Thuyết 

minh)

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

78,7
Trúng 

tuyển

30 6 Trần Thị Thiên 19/10/2002

Xã Tân Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Số 960, ấp Trung, xã 

T6an Thạnh, huyện 

Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Việt Nam 

học 

Di sản viên hạng 

III (Thuyết 

minh)

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

83
Trúng 

tuyển

31 7 Lê Thị Kim Yến 19/3/1990

Xã Tân Khánh 

Trung, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Số 503, ấp Hưng Hòa, 

xã Tân Khánh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Việt Nam 

học

Di sản viên hạng 

III (Thuyết 

minh)

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

76,7
Trúng 

tuyển

32 8 Nguyễn Phú Toàn 03/4/1997

Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 334, Trần Hưng 

Đạo, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Đại học Việt Nam 

học

Di sản viên hạng 

III (Dịch vụ)   

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

83
Trúng 

tuyển

33 9
Trần Thị Thanh 

Tuyền
17/6/2001

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 116, ấp Bình Hòa, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học

Quản trị dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành

Di sản viên hạng 

III (Dịch vụ)     

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

Vắng 

34 10 Huỳnh Ngọc Quyên 04/6/2000

Xã Mỹ Khánh, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Số 401, Phạm Hữu 

Lầu, phường 6, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Văn học
Di sản viên hạng 

III (Dịch vụ)     

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

79,7
Trúng 

tuyển

8



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

35 11 Đặng Thị Mỹ Tiên 25/3/2000

Xã An Nhơn, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Châu Thành

ấp Thống Nhất 1, xã 

Tân Công Chí, huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Việt Nam 

học 

Di sản viên hạng 

III (Dịch vụ)     

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

69,7

36 12 Phan Thị Như Ngà 14/11/1991

Xã Hòa Bình, huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long

Số 384, Cách mạng 

tháng Tám, phường 3, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Du lịch 
Di sản viên hạng 

III (Dịch vụ)     

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

81
Trúng 

tuyển

37 13 Trần Thị Thúy Vi 02/01/2001

Xã Định Hòa, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 38A/3, ấp Định 

Thành, xã Định Hòa, 

huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Quản trị 

khách sạn 

Di sản viên hạng 

III (Dịch vụ)     

Khu Di tích 

Nguyễn Sinh 

Sắc

81
Trúng 

tuyển

38 14
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
20/04/1997

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cử nhân Việt Nam 

học
1

Di sản viên hạng 

III
Bảo tàng Tỉnh 76,7

Trúng 

tuyển

39 1 Huỳnh Thị Trúc Ly 22/11/1991

Xã Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

571, ấp Bình Hòa, xã 

Mỹ Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Giáo dục 

mầm non; 

Kỹ sư Kỹ thuật 

công nghiệp

Thư viện viên 

hạng III
Thư viện Tỉnh 81,7

Trúng 

tuyển

40 2 Bùi Thị Mỹ Hoa 17/7/1995

Phường An Bình B, 

thành phố Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Khóm 1, Phường An 

Bình B, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân Quản lý 

Văn hóa

Thư viện viên 

hạng III
Thư viện Tỉnh 82

Trúng 

tuyển

41 3 Nguyễn Thu Tư 17/8/2001

Xã Mỹ Quí, huyện 

Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ 

Quí, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Thông tin - 

Thư viện 

Thư viện viên 

hạng III
Thư viện Tỉnh 71,7

42 4
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
27/5/2002

Xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp 

ấp Bình Hòa, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân Kế toán
Thư viện viên 

hạng III
Thư viện Tỉnh 78,7

Trúng 

tuyển

IV. Thư viện viên hạng III (V.10.02.06)

4

8



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

43 5
Lê Đỗ Thị Hoàng 

Oanh
30/10/2001

Xã Mỹ Trà, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

20/10 Phù Đổng, 

Phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh 

Thư viện viên 

hạng III
Thư viện Tỉnh 88

Trúng 

tuyển

44 1 Trần Minh Sang 10/01/1985

Số 71, tổ 12, ấp 4, xã 

Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp

Số 071, tổ 12, ấp 4, xã 

Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh, Đồng 

Tháp

Cử nhân Thể thao 

TP.HCM
1

Viên chức phòng 

Đào tạo - Huấn 

luyện viên môn 

Cờ vua (HLV 

hạng III)

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

77,5
Trúng 

tuyển

45 1
Nguyễn Thanh Thái 

Nguyên
12/01/1998

Xã Mỹ Tân, TPCL, 

Đồng Tháp

Số 529 Mai Văn Khải, 

xã Mỹ Tân, TPCL, 

Đồng Tháp

Cử nhân Giáo dục 

Thể chất

Viên chức phòng 

tổ chức thi đấu 

TDTT (HLV 

hạng III)

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

95
Trúng 

tuyển

46 2 Trịnh Minh Thảo 16/3/1995
Xã Tịnh Thới, TPCL, 

Đồng Tháp

Số 434, Nguyễn Thị 

Trà, ấp Tịnh Mỹ, xã 

Tịnh Thới, TPCL, 

Đồng Tháp

Cử nhân Giáo dục 

Thể chất; Bằng Tốt 

nghiệp sơ cấp LLCT

Viên chức phòng 

tổ chức thi đấu 

TDTT (HLV 

hạng III)

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

Con thương 

binh hạng 2/4, 

thương tật 61%

30

47 3
Nguyễn Văn An 

Toàn
02/9/2002

Ấp 2, xã Thường 

Phước 1, huyện Hồng 

Ngự, Đồng Tháp

Ấp 2, xã Thường 

Phước 1, huyện Hồng 

Ngự, Đồng Tháp

Cử nhân Giáo dục 

Thể chất (Giấy 

chứng nhận Tốt 

nghiệp ĐH Tạm 

thời)

Viên chức phòng 

tổ chức thi đấu 

TDTT (HLV 

hạng III)

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

44

VI. Huấn luyện viên hạng III Tổ chức thi đấu (V.10.01.03)

1

VII. Giáo viên THPT Hạng III Môn Ngữ văn (V.07.05.15)

V. Huấn luyện viên hạng III Môn Cờ vua (V.10.01.03)

4



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

48 1 Lê Trường Nhật 11/8/2002

Số 71, tổ 2, Ấp An 

Thịnh, xã An Long, 

huyện Tam Nông, 

Đồng Tháp

Số 71, tổ 2, Ấp An 

Thịnh, xã An Long, 

huyện Tam Nông, 

Đồng Tháp

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ văn (Giấy 

chứng nhận Tốt 

nghiệp ĐH Tạm 

thời)

Viên chức phòng 

Đào tạo - Giáo 

viên THPT hạng 

III

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

Vắng 

49 2
Huỳnh Trần Quốc 

Toản
20/01/1998

Xã Vĩnh Trạch, 

Thoại Sơn, An Giang

Ấp Vĩnh Trung, xã 

Vĩnh Trạch - huyện 

Thoại Sơn - An Giang

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ văn 

Viên chức phòng 

Đào tạo - Giáo 

viên THPT hạng 

III

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

Vắng 

50 3 Lê Thúy Ngọc 16/5/2001

Ấp Ông Tự, xã Lợi 

An, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau

Ấp Ông Tự, xã Lợi 

An, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau

Cử nhân Sư phạm 

Ngữ văn 

Viên chức phòng 

Đào tạo - Giáo 

viên THPT hạng 

III

Trường Phổ 

thông Năng 

khiếu, Huấn 

luyện và Thi 

đấu thể thao

35

51 1
Võ Thị Thùy 

Dương
13/8/1995

Phường Mỹ Phước, 

Tp. Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

908/9B Đông Thịnh 4, 

P. Mỹ Phước, Tp.Long 

Xuyên, An Giang

Đại học Báo chí
Phóng viên hạng 

III

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

72,3

52 2 Phùng Minh Trí 21/8/2001
Tân Quy Tây, Tp.Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp

406/30c, khóm 5, 

Phường 1, Tp. Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

Đại học Báo chí
Phóng viên hạng 

III

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

83
Trúng 

tuyển

53 1 Nguyễn Đình Hảo 05/3/1985

Xã An Bình, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Số 31, Đống Đa , 

Phường 2, Tp.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Đại học Huấn 

luyện Múa
3

Hướng dẫn viên 

văn hóa hạng III

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

91
Trúng 

tuyển

54 1 Nguyễn Tấn Phong 21/3/2002

Ấp Tân Trong, xã 

Tân Mỹ, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

215, ấp Tân Trong, xã 

Tân Mỹ, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Thanh 

nhạc

Diễn viên hạng 

IV (Thanh nhạc)

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

66
Trúng 

tuyển

IX. Diễn viên hạng IV (V.10.04.15)

1

VIII. Hướng dẫn viên văn hóa hạng III (V.10.07.24)

1

5

VII. Phóng viên hạng III (V.11.02.06)



Nam Nữ

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SBD STT
Đơn vị 

dự tuyển

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện nay
Vị trí 

dự tuyển

1

Đối tượng 

ưu tiên

Ghi 

chú

Điểm trung 

bình cán 

bộ phỏng 

vấn, thực 

hành chấm

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày tháng năm sinh

55 2
Nguyễn Quỳnh Anh 

Đào
25/12/1989

Xã Hòa An, Tp.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Tổ 59, Khóm 5, 

Phường 11, Tp.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trung cấp Thanh 

nhạc

Diễn viên hạng 

IV (Thanh nhạc)

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

91
Trúng 

tuyển

56 3 Phạm Hoài Anh 14/9/1991
Xã Thạnh Phú, Châu 

Thành, Tiền Giang

Số 22/224 Phường 10, 

Trung Lương, Mỹ 

Tho, Tiền Giang

Cao đẳng Sư phạm 

Âm nhạc

Trung cấp Thanh 

nhạc

Diễn viên hạng 

IV (Thanh nhạc)

Trung tâm Văn 

hóa Nghệ thuật 

Tỉnh

71,7
Trúng 

tuyển

Danh sách gồm 56 thí sinh.
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